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089 - Trường THCS&THPT Tân Lâm 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 197463343 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG DIỆP ANH Nữ 03/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.66  

2 045204000168 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN GIA BẢO Nam 01/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.38  

3 045304001507 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KIM CHI Nữ 29/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

4 038204022519 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH Nam 05/05/2004 THANH HOÁ Kinh 6.70  

5 045204001629 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HỮU CƯỜNG Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

6 045204006387 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MẠNH DŨNG Nam 01/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.76  

7 197463306 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

8 045204007122 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM VĂN HẢI Nam 21/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

9 045204001620 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG HẢI Nam 11/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.87  

10 045304007911 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THANH HUYỀN Nữ 03/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.46  

11 045304001505 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 20/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.56  

12 045204001723 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ ĐÌNH KHÁNH Nam 16/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.11  

13 045204001506 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ GIA KIỆT Nam 04/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.67  

14 045204001722 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TÂN LẬP Nam 29/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.93  

15 197462595 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
THÁI THỊ THÙY LINH Nữ 20/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

16 045304000144 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRÀ MY Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

17 045304001557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NY NA Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.63  

18 045304006078 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LÊ THẢO NGÂN Nữ 17/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.55  

19 045304004480 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.79  

20 045304001556 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ Nữ 01/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

21 045304005094 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HỒNG NY Nữ 02/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.11  

22 045304001511 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ 14/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.19  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045304001470 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.46  

24 045204005776 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐỨC TÀI Nam 14/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

25 045303001992 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 26/07/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.53  

26 045304001508 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THIẾT Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.41  

27 045204004330 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐÀO VĂN TIẾN THUẬN Nam 26/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

28 045304001589 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ MINH THƯ Nữ 01/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.22  

29 045304001558 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM THƯ Nữ 28/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.17  

30 001204026619 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG TRIỀU Nam 09/08/2004 HÀ NỘI Kinh 7.16  

31 045204001576 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THANH TUẤN Nam 29/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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